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HỘI LHTN TỈNH QUẢNG NINH 

ỦY BAN HỘI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Uông bí, ngày    tháng    năm 2024 
 

ĐIỀU LỆ  

GIẢI VÔ ĐỊCH ĐỒNG DIỄN VÀ KHIÊU VŨ THỂ THAO THÀNH PHỐ 

UÔNG BÍ MỞ RÔṆG LẦN THỨ VIII – NĂM 2024 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại” 

- Nhằm tạo điều kiện giao lưu, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện các vũ 

điệu thể thao trên địa bàn thành phố và cả nước. 

2. Yêu cầu 

- Các vận động viên tham gia trên tinh thần học hỏi, đoàn kết, trung thực và cao 

thượng. 

- Ban tổ chức giải, Trọng tài làm việc với tinh thần vô tư, trung thực, khách quan 

và đúng luật. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh luật, điều lệ và các quy định khác của Ban tổ chức. 

II. THỜI GIAN -  ĐỊA ĐIỂM: 

1. Thời gian: Ngày 20 và 21 tháng 07 năm 2024. 

2. Địa điểm: Nhà hàng tiệc cưới Koruna Trâu Phương Nam, phường Yên Thanh, 

Tp Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 

3. Chương trình tổ chức: 

 

Ngày Thời gian CHƯƠNG TRÌNH 

20/7/2024 14h – 22h Các vận động viên thử sàn và thi đấu 

21/07/2024 
8h - 21h 

 

Khai mạc và thi đấu 

21h Trao giải và Bế mạc 

 

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:  

- Là các vận động viên, huấn luyện viên hiện đang tập luyện phong trào hoặc thi 

đấu các môn thể thao nghệ thuật trong cả nước như: Dân vũ, Hiện đại, Line Dance, 

Hiphop, Zumba Dance, Belly Dance, Aerobic, Shuffle Dance, Múa, Dancesport…. 

- Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về rủi ro đối với các thành viên của đơn vị 

mình. 

 



 2 

IV. NỘI DUNG THI ĐẤU. 

1.  Sự kiện thi đồng diễn: 

- Yêu cầu:  

+ Tối thiểu: 10 người/1 tiết mục dự thi. 

+ Tối đa: ko hạn chế 

+ Âm nhạc: tự chuẩn bị 

+ Thời gian 1 bài: không quá 05 phút. 

Các đội được tham gia thi đồng diễn ở các thể loại nhảy, múa: Dân vũ, Hiện đại, 

Line Dance, Hiphop, Zumba Dance, Belly Dance, Aerobic, Shuffle Dance, Múa, 

Dancesport, Sexy Dance…... và các thể loại khác. 

Không tổ chức thi đấu đối với nội dung này nếu có ít hơn 02 câu lạc bộ tham dự. 

 

V. NỘI DUNG THI ĐẤU DANCESPORT. 

 

HẠNG THI ĐẤU ND LATIN ND STANDARD 

NHI ĐỒNG    Hạng A 01 S, C, R, P, J 02 W, T, VW, SF, Q 

                             Hạng B 03 S, C, R, J 04 W, T, SF, Q 

Hạng C 05 C, R, J 06 W, T, Q 

                  Hạng D 07 C, R 08 W, T 

    Hạng E1 09 C 10 W 

   Hạng E2 11 R 12 T 

   Hạng F1 13 C 14 W 

   Hạng F2 15 R 16 T 

                                  Hạng F3 17 J 18 Q 

                                 Hạng F4 19 S 20 F 

Hạng F5 21 P 22 VW 

Hạng FD1 49 C, J 50 T, F 

Hạng FD2 51 R, J 52 T, Q 

Hạng FD3 53 C,S 54 W, Q 

Hạng FD4 55 R, S 56 F, Q 

Hạng FD5 57 S, J 58 W, F 

   Hạng FD 23 C, R 24 W, T 

   Hạng FC 25 C, R, J 26 W, T, Q 

   Hạng FB 27 S, C, R, J 28 W, T, SF, Q 

Hạng FA 29 S, C, R, J, P 30 W, T, VW, SF, Q 

THIẾU NHI 1  Hạng A 31 S, C, R, P, J 32 W, T, VW, SF, Q 

                             Hạng B 33 S, C, R, J 34 W, T, SF, Q 

                           Hạng C 35 C, R, J 36 W, T, Q 

   Hạng D 37 C, R 38 W, T 

   Hạng E1 39 C 40 W 

   Hạng E2 41 R 42 T 

                                 Hạng E3 43 J 44 Q 
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                                 Hạng E4 45 S 46 F 

                                 Hạng E5 47 P 48 VW 

   Hạng F1 49 C 50 W 

   Hạng F2 51 R 52 T 

   Hạng F3 53 J 54 Q 

                                 Hạng F4 55 S 56 F 

Hạng F5 57 P 58 VW 

Hạng FD1 49 C, J 50 T, F 

Hạng FD2 51 R, J 52 T, Q 

Hạng FD3 53 C,S 54 W, Q 

Hạng FD4 55 R, S 56 F, Q 

Hạng FD5 57 S, J 58 W, F 

   Hạng FD 59 C, R 60 W, T 

   Hạng FC 61 C, R, J 62 W, T, Q 

   Hạng FB 63 S, C, R, J 64 W, T, SF, Q 

Hạng FA 65 S, C, R, J, P 66 W, T, VW, SF, Q 

THIẾU NHI 2    Hạng A 67 S, C, R, P, J 68 W, T, VW, SF, Q 

                             Hạng B 69 S, C, R, J 70 W, T, SF, Q 

   Hạng C 71 C, R, J 72 W, T, Q 

   Hạng D 73 C, R 74 W, T 

   Hạng E1 75 C 76 W 

   Hạng E2 77 R 78 T 

                                 Hạng E3 79 J 80 Q 

                                 Hạng E4 81 S 82 F 

                                 Hạng E5 83 P 84 VW 

   Hạng F1 85 C 86 W 

   Hạng F2 87 R 88 T 

   Hạng F3 89 J 90 Q 

   Hạng F4 91 S 92 F 

   Hạng F5 93 P 94 VW 

Hạng FD1 49 C, J 50 T, F 

Hạng FD2 51 R, J 52 T, Q 

Hạng FD3 53 C,S 54 W, Q 

Hạng FD4 55 R, S 56 F, Q 

Hạng FD5 57 S, J 58 W, F 

   Hạng FD 95 C, R 96 W, T 

   Hạng FC 97 C, R, J 98 W, T, Q 

   Hạng FB 99 S, C, R, J 100 W, T, SF, Q 

   Hạng FA 101 S, C, R, P, J 102 W, T, VW, SF, Q 

THIẾU NIÊN 1   Hạng A 103 S, C, R, P, J 104 W, T, VW, SF, Q 

                       Hạng B 105 S, C, R, J 106 W, T, SF, Q 
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   Hạng C 107 C, R, J 108 W, T, Q 

   Hạng D 109 C, R 110 W, T 

   Hạng E1 111 C 112 W 

   Hạng E2 113 R 114 T 

                                 Hạng E3 115 J 116 Q 

                                 Hạng E4 117 S 118 F 

                                 Hạng E5 119 P 120 VW 

   Hạng F1 121 C 122 W 

   Hạng F2 123 R 124 T 

   Hạng F3 125 J 126 Q 

   Hạng F4 127 S 128 F 

   Hạng F5 129 P 130 VW 

Hạng FD1 49 C, J 50 T, F 

Hạng FD2 51 R, J 52 T, Q 

Hạng FD3 53 C,S 54 W, Q 

Hạng FD4 55 R, S 56 F, Q 

Hạng FD5 57 S, J 58 W, F 

   Hạng FD 131 C, R 132 W, T 

   Hạng FC 133 C, R, J 134 W, T, Q 

   Hạng FB 135 S, C, R, J 136 W, T, SF, Q 

   Hạng FA 137 S, C, R, P, J 138 W, T, VW, SF, Q 

THIẾU NIÊN 2    Hạng A 139 S, C, R, P, J 140 W, T, VW, SF, Q 

   Hạng B 141 S, C, R, J 142 W, T, SF, Q 

   Hạng C 143 C, R, J 144 W, T, Q 

   Hạng D 145 C, R 146 W, T 

   Hạng E1 147 C 148 W 

   Hạng E2 149 R 150 T 

                                 Hạng E3 151 J 152 Q 

                                 Hạng E4 153 S 154 F 

                                 Hạng E5 155 P 156 VW 

   Hạng F1 157 C 158 W 

   Hạng F2 159 R 160 T 

   Hạng F3 161 J 162 Q 

   Hạng F4 163 S 164 F 

   Hạng F5 165 P 166 VW 

Hạng FD1 49 C, J 50 T, F 

Hạng FD2 51 R, J 52 T, Q 

Hạng FD3 53 C,S 54 W, Q 

Hạng FD4 55 R, S 56 F, Q 

Hạng FD5 57 S, J 58 W, F 

   Hạng FD 167 C, R 168 W, T 
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   Hạng FC 169 C, R, J 170 W, T, Q 

   Hạng FB 171 S, C, R, J 172 W, T, SF, Q 

   Hạng FA 173 S, C, R, P, J 174 W, T, VW, SF, Q 

TRƯỚC THANH NIÊN     

Hạng A 175 S, C, R, P, J 176 W, T, VW, SF, Q 

                     Hạng B 177 S, C, R, J 178 W, T, SF, Q 

   Hạng C 179 C, R, J 180 W, T, Q 

   Hạng D 181 C, R 182 W, T 

   Hạng E1 183 C 184 W 

   Hạng E2 185 R 186 T 

                                 Hạng E3 187 J 188 Q 

                                 Hạng E4 189 S 190 F 

Hạng E5 191 P 192 VW 

   Hạng F1 193 C 194 W 

    Hạng F2 195 R 196 T 

   Hạng F3 197 J 198 Q 

                                 Hạng F4 199 S 200 F 

Hạng F5 201 P 202 VW 

   Hạng FD 203 C, R 204 W, T 

Hạng FC 205 C,R,J 206 W, T, Q 

Hạng FB 207 C,R,J,S 208 W, T, SF, Q 

Hạng FA 209 C,R,J,S,P 210 W(s),T,VW,SF,Q(s) 

THANH NIÊN   Hạng A 211 S, C, R, P, J 212 W, T, VW, SF, Q 

                     Hạng B 213 S, C, R, J 214 W, T, SF, Q 

   Hạng C 215 C, R, J 216 W, T, Q 

   Hạng D 217 C, R 218 W, T 

   Hạng E1 219 C 220 W 

   Hạng E2 221 R 222 T 

                                 Hạng E3 223 J 224 Q 

                                 Hạng E4 225 S 226 F 

Hạng E5 227 P 228 VW 

   Hạng F1 229 C 230 W 

   Hạng F2 231 R 232 T 

   Hạng F3 233 J 234 Q 

                                 Hạng F4 235 S 236 F 

Hạng F5 237 P 238 VW 

   Hạng FD 239 C, R 240 W, T 

Hạng FC 241 C,R,J 242 W, T, Q 

Hạng FB 243 C,R,J,S 244 W, T, SF, Q 
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Hạng FA 245 C,R,J,S,P 246 
W(s), T, VW, SF, 

Q(s) 

 

TRUNG NIÊN 1 Hạng A 
247 

 

S(s), C, R, P, J(s) 
248 

 

W(s), T, VW, SF, Q(s) 

   Hạng B 249 S, C, R, J 250 W, T, SF, Q 

 Hạng C 251 C, R, J 252 W, T, Q 

   Hạng D 253 C, R 254 W, T 

   Hạng E1 255 C 256 W 

                               Hạng E2 257 R 258 T 

                                 Hạng E3 259 J 260 Q 

                                 Hạng E4 261 S 262 F 

Hạng E5 263 P 264 VW 

   Hạng F1 265 C 266 W 

   Hạng F2 267 R 268 T 

   Hạng F3 269 J 270 Q 

                                 Hạng F4 271 S 272 F 

Hạng F5 273 P 274 VW 

   Hạng FD 275 C, R 276 W, T 

Hạng FC 277 C,R,J 278 W, T, Q 

Hạng FB 279 C,R,J,S 280 W, T, SF, Q 

Hạng FA 281 C,R,J,S,P 282 W(s),T,VW,SF,Q(s) 

 

TRUNG NIÊN 2 Hạng A 
283 

 

S(s), C, R, P, J(s) 
284 

 

W(s), T, VW, SF, Q(s) 

   Hạng B 285 S, C, R, J 286 W, T, SF, Q 

 Hạng C 287 C, R, J 288 W, T, Q 

   Hạng D 289 C, R 290 W, T 

   Hạng E1 291 C 292 W 

                               Hạng E2 293 R 294 T 

                                 Hạng E3 295 J 296 Q 

                                 Hạng E4 297 S 298 F 

Hạng E5 299 P 300 VW 

   Hạng F1 301 C 302 W 

   Hạng F2 303 R 304 T 

   Hạng F3 305 J 306 Q 

                                 Hạng F4 307 S 308 F 

Hạng F5 309 P 310 VW 

   Hạng FD 311 C, R 312 W, T 

Hạng FC 313 C,R,J 314 W, T, Q 

Hạng FB 315 C,R,J,S 316 W, T, SF, Q 
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Hạng FA 317 C,R,J,S,P 318 W(s),T,VW,SF,Q(s) 

TRUNG NIÊN 3 Hạng C 319 C, R, J 320 W, T, Q 

   Hạng D 321 C, R 322 W, T 

                                 Hạng E1 323 C 324 W 

   Hạng E2 325 R 326 T 

Hạng E3 287 J 288 Q 

Hạng E4 289 S 300 F 

   Hạng F1 327 C 328 W 

   Hạng F2 329 R 330 T 

   Hạng FD 331 C, R 332 W, T 

CAO NIÊN  Hạng C 279 C, R, J 280 W, T, Q 

   Hạng D 281 C, R 282 W, T 

                                 Hạng E1 283 C 284 W 

   Hạng E2 285 R 286 T 

Hạng E3 287 J 288 Q 

Hạng E4 289 S 300 F 

   Hạng F1 327 C 328 W 

   Hạng F2 329 R 330 T 

   Hạng FD 331 C, R 332 W, T 

ĐÔI NAM, ĐÔI NỮ                      

Hạng C 333 C, R, J 334 W, T, Q 

Hạng D 335 C, R 336 W, T 

Hạng E1 337 C 338 W 

Hạng E2 339 R 340 T 

                                 Hạng E3 341 J 342 Q 

                                 Hạng E4 343 S 344 F 

THẦY TRÒ               Hạng C 333 C, R, J 334 W, T, Q 

Hạng D 335 C, R 336 W, T 

Hạng E1 337 C 338 W 

Hạng E2 339 R 340 T 

                                 Hạng E3 341 J 342 Q 

                                 Hạng E4 343 S 344 F 

VI. THỂ THỨC THI ĐẤU 

1. Đăng ký thi đấu: 

- Không hạn chế số nội dung thi đấu. 

- Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung có ít hơn 02 cặp VĐV tham dự ở 

các nội dung nhảy đôi và nhảy đơn. 

2. Luật thi đấu và chấm điểm theo quy định của W.D.S.F.  



 8 

- Âm nhạc do Ban Tổ chức quy định. 

3. Quy định về thi đơn và thi đôi: 

a.  Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng một nội dung, một hạng thi đấu. 

b. Các vđv nam, nữ đăng ký tham gia thi đấu ở hạng F được ghép với 1 nam, nữ khác 

để tham gia thi đấu ở các hạng thi đôi. 

c. Các vđv nam, nữ ở các hạng thi đôi được tách cặp để tham gia thi đấu ở hạng F. 

d. Các cặp nhảy và các VĐV nhảy đơn ở nhóm tuổi Nhi đồng và Thiếu nhi được 

mặc trang phục đính đá, phải thực hiện bài thi theo cấu trúc vũ hình Syllabus do 

Liên đoàn Thể dục Việt Nam biên soạn. 

VIII. QUY ĐỊNH VỀ TUỔI 

Lứa tuổi Năm sinh 

Nhi đồng 2017 trở về sau 

Thiếu nhi 1 2015 đến 2016 

Thiếu nhi 2 2013 đến 2014 

Thiếu niên 1 2011 đến 2012 

Thiếu niên 2 2009 đến 2010 

Trước Thanh niên 2006 đến 2008 

Thanh niên Từ 2006 trở về trước 

Trung niên 1 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên. VĐV còn 

lại tối thiểu phải 30 tuổi trở lên 

Trung niên 2 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên. VĐV còn 

lại tối thiểu phải 40 tuổi trở lên  

Trung niên 3 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên. VĐV còn 

lại tối thiểu phải 50 tuổi trở lên  

Cao niên 
Một VĐV phải đạt tối thiểu 65 tuổi trở lên. VĐV còn 

lại tối thiểu phải 60 tuổi trở lên. 

 

* Chú ý quy định về thi đấu vượt hạng tuổi: 

- Các nhóm tuổi được phép tùy ý thi vượt cấp. 

- Riêng nhóm tuổi thanh niên: các cặp vđv bắt buộc phải thi đúng độ tuổi quy định. 

- Các nhóm tuổi trung niên được phép thi hạ cấp xuống đến trước thanh niên. 

IX. KHEN THƯỞNG: 

- Trao huy chương và giấy chứng nhận cho các VĐV/cặp, VĐV đạt giải nhất, nhì, 

ba ở các nội dung. 

- Trao Cúp và cờ cho các đoàn  đạt giải nhất, nhì, ba. 

X.   ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 

- Đăng ký chính thức trên trang: gracedance.vn    

Zalo,Tel: 0987.951.138 (Điệp Vũ Trường). 

Đăng ký đến hết ngày 16 tháng 7  năm 2024. 
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XI. KINH PHÍ 

1. Tiền ăn, ở và di chuyển:  

- Các đoàn vận động viên đến tham dự giải tự túc kinh phí ăn, ở và đi lại. 

2. Lệ phí thi đấu đồng diễn: 

- 300.000 đồng/1 bài thi/1 vận động viên nhảy tập thể ở dạng đơn các thể loại: Dân 

vũ, Hiện đại, Line Dance, Hiphop, Zumba Dance, Belly Dance, Aerobic, Shuffle 

Dance, Múa, Dancesport, Sexy Dance……… 

- 400.000 đồng/1 bài thi/1 cặp vận động viên nhảy tập thể ở dạng thi đôi của 

Dancesport. 

3. Lệ phí thi đấu Dancesport: 

 - Nội dung mở:  

+ 300.000 đồng/1 nội dung/1 một cặp nhảy.  

+ 200.000 đồng/1nội dung/1 VĐV nhảy đơn. 

- Nội dung đóng:  

+ 400.000 đồng/1 nội dung/1 một cặp nhảy.  

+ 300.000 đồng/1nội dung/1 VĐV nhảy đơn. 

- Nộp lệ phí thi đấu cho Ban tổ chức tại thời điểm nhận số đeo thi đấu. 

 + Thời gian: Từ 10h00 đến 14h00 ngày 20/7/2024 tại địa điểm thi đấu. 

XII. KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ KỶ LUẬT 

1. Khiếu nại 

- Trong thi đấu vận động viên phải tuân theo sự phán quyết của Hội đồng Trọng 

tài, không được quyền khiếu nại về kết quả, điểm trong thi đấu (Luật W.D.S.F). 

- Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. 

2. Kỷ luật 

- Đối với những trường hợp vi phạm về cấu trúc vũ hình Syllabus, Ban Tổ chức sẽ 

hủy bỏ hoặc không đánh giá kết quả thi đấu. 

- Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ kết quả thi đấu cũng như đình chỉ thi đấu vô thời 

hạn đối với những vận động viên có các hành vi phi thể thao và thái độ không đúng 

mực đối với Ban Tổ chức và Ban Trọng tài. 

Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền thay đổi Điều lệ này./. 

 

 BAN TỔ CHỨC 
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